
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC THANH BÌNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 131/TB-TTYTTB Thanh Bình, ngày 04 tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Mời chào giá Gói thầu: In ấn biểu mẫu năm 2026 

 

Kính gửi: Các Công ty/cửa hàng (nhà thầu) cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu 

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-TTYTTB ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Trung 

tâm Y tế khu vực Thanh Bình về việc thực hiện In ấn biểu mẫu năm 2026; 

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình chuẩn bị tổ chức đấu thầu Gói thầu: In ấn 

biểu mẫu năm 2026 với các thông tin cụ thể như sau: 

1. Bên mời chào giá: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình. 

2. Tên gói thầu: In ấn biểu mẫu năm 2026. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 07 tháng. 

4. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình. Địa chỉ: Ấp Tân Đông A, xã Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 0277.3833.035. 

- Nhận qua mail: dauthau.ttyttbdt@gmail.com 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 05 năm 2026 đến 16 giờ ngày 08 

tháng 05 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký báo giá. 

6. Nội dung báo giá: Theo Danh mục In ấn biểu mẫu năm 2026 gửi kèm theo. 

Báo giá theo mẫu báo giá đính kèm. 

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, 

kinh nghiệm và quan tâm gói thầu trên tham gia chào giá./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng thông tin điện tử TTYT; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 



 

 

 

 

 

DANH MỤC IN ẤN BIỂU MẪU NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số 131/TB-TTYTTB, ngày 04/5/2026 của TTYTKV Thanh Bình) 

 

STT Tên vật tư, thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị  

tính 

Số 

lượng 

1 
Bao đựng phim X-

Quang 

A3*1 mặt dán thành bao, Giấy Dousier, 

định lượng 110 
tờ 10.000 

2 Bìa Hồ sơ bệnh án 

Khổ 21,5 x 30,5 cm, in 1 mặt, đóng kim 

lồng 10 tờ ruột, Giấy Kraft vàng định 

lượng 160 

tờ 5.800 

3 
Bìa Hồ sơ bệnh án Tai 

nạn 

Khổ 21,5 x 30,5 cm, in 1 mặt, đóng kim 

lồng 10 tờ ruột, Giấy Kraft vàng định 

lượng 160 

tờ 500 

4 
Giấy khám sức khỏe 

dưới 18 tuổi 

Khổ A3, in 2 mặt, in mực xanh, Giấy Fort, 

định lượng 60, độ trắng 85-95 
tờ 1.000 

5 
Giấy khám sức khỏe 

trên 18 tuổi 

Khổ A3, in 2 mặt, in mực xanh, Giấy Fort, 

định lượng 60, độ trắng 85-95 
tờ 1.000 

6 
Giấy khám sức khỏe lái 

xe 

Khổ A3, in 2 mặt, in mực xanh, Giấy Fort, 

định lượng 60, độ trắng 85-95 
tờ 1.000 

7 Phiếu báo ăn 
Khổ A4, in 1 mặt, 100 tờ, Giấy Fort, định 

lượng 60, độ trắng 85-95 
cuốn 20 

8 Phiếu điện tim 
Khổ A3, in 2 mặt , Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
tờ 8.000 

9 
Phiếu Hẹn trả kết quả 

xét nghiệm 

Khổ 10,5 x 7,5, Giấy Fort, định lượng 60, 

độ trắng 85-95 
tờ 2.000 

10 
Phiếu xét nghiệm Huyết 

học 

Khổ A4, in 1 mặt, in mực đỏ, Giấy Fort, 

định lượng 60, độ trắng 85-95 
tờ 40.000 

11 
Phiếu xét nghiệm Sinh 

hóa 

Khổ A4, in 1 mặt, in mực xanh, Giấy Fort, 

định lượng 60, độ trắng 85-95 
tờ 75.000 

12 
Sổ khám sức khỏe định 

kỳ 

Khổ A4, 10 tờ,  Giấy Fort, định lượng 60, 

độ trắng 85-95 
cuốn 1.000 

13 
Sổ bàn giao người bệnh 

chuyển viện 

Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

14 
Sổ bàn giao người bệnh 

vào khoa 

Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

15 
Sổ bàn giao thuốc 

thường trực 

Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

16 Sổ đi buồng Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng cuốn 10 



 

 

 

 

STT Tên vật tư, thiết bị Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị  

tính 

Số 

lượng 

60, độ trắng 85-95 

17 Sổ lĩnh thuốc gây nghiện 
Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

18 
Sổ phiếu lĩnh thuốc 

(Độc A) 

Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

19 
Sổ phiếu lĩnh thuốc 

(Độc B) 

Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

20 Sổ thực hiện thuốc tiêm 
Khổ A4, 100 tờ,  Giấy Fort, định lượng 

60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

21 
Sổ Vào viện - Ra viện - 

Chuyển viện 

Khổ A3, 100 tờ, bìa cứng, Giấy Fort, định 

lượng 60, độ trắng 85-95 
cuốn 10 

 



 

 

 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 …………, ngày …… tháng …… năm 2026 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Bình 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá gói thầu: In ấn biểu mẫu năm 2026 của Trung tâm Y 

tế khu vực Thanh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như 

sau: 

1. Báo giá: 

STT Tên vật tư, 

thiết bị 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
 Đơn giá 

(VND)  
 Thành tiền 

(VND)  

1       

…       

…       

Tổng cộng:  … khoản …. 

Số tiền bằng chữ: … 

Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan. 

2. Báo giá này có hiệu lực: … [điền số ngày nhưng không nhỏ hơn 90] ngày, kể 

từ ngày ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

 

Giám đốc/Chủ cửa hàng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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